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MÔN THI : KOR 309 (A-C-K) Học kì: I

Thời gian : 18h00 - 29/12/2024   -   Phòng thi 411/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27203800912 Hà Băng Băng KOR 309 A K28NHB

2 28206706940 Hoàng Phúc Bảo Châu KOR 309 A K28NHB

3 28206754633 Phạm Thị Quỳnh Châu KOR 309 A K28NHB

4 26203835469 Nguyễn Thị Ngọc Chi KOR 309 A K26NHB

5 27203641460 Nguyễn Linh Chi KOR 309 A K27NHB

6 27203828098 Trương Bảo Đình KOR 309 A K28NHB

7 28206752237 Nguyễn Thị Thùy Dương KOR 309 A K28NHB

8 27203602312 Nguyễn Thị Mỹ Duyên KOR 309 A K27NHD

9 28206701219 Nguyễn Thị Duyên KOR 309 A K28NHB

10 28206751385 Lê Thị Duyên KOR 309 A K28NHB

11 27203826454 Nguyễn Phương Hà KOR 309 A K27NHB

12 27203836600 Phan Thị Việt Hà KOR 309 A K28NHB

13 28204648077 Phan Thị Ngọc Hải KOR 309 A K28NHB

14 28208003560 Lê Thị Mỹ Hạnh KOR 309 A K28NHB

15 28206754749 Huỳnh Thị Kim Hậu KOR 309 A K28NHB

16 28206700191 Hoàng Thị Liên KOR 309 A K28NHB

17 28206700960 Nguyễn Thị Linh KOR 309 A K28NHB
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : KOR 309 (A-C-K) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 29/12/2024   -   Phòng thi 411/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28206752359 Nguyễn Thuỳ Linh KOR 309 A K28NHB

2 27203654053 Nguyễn Thị Thanh Lợi KOR 309 A K27NHD

3 28203680319 Phạm Xuân Mai KOR 309 A K28NHB

4 28206700862 Phan Thị Hà Mi KOR 309 A K28NHB

5 28206746199 Nguyễn Thị Mỹ KOR 309 A K28NHB

6 28206550775 Võ Thị Ly Na KOR 309 A K28NHB

7 28206701362 Nguyễn Hoài Nhi KOR 309 A K28NHB

8 28206754233 Lê Thị Nhi KOR 309 A K28NHB

9 28206702060 Ngô Trúc Quỳnh KOR 309 A K28NHB

10 28206703052 Nguyễn Thư Như Quỳnh KOR 309 A K28NHB

11 28208150111 Đặng Như Quỳnh KOR 309 A K28NHB

12 28216702992 Phan Hồng Sơn KOR 309 A K28NHB

13 28208026109 Trần Nguyễn Thanh Tâm KOR 309 A K28NHB

14 28216734938 Trương Thị Thành Tâm KOR 309 A K28NHB

15 28216735929 Đoàn Duy Tấn KOR 309 A K28NHD

16 28206701180 Nguyễn Thị Thanh Thảo KOR 309 A K28NHT

17 27208440405 Văn Thị Thanh Thiện KOR 309 A K27DHD
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MÔN THI : KOR 309 (A-C-K) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 29/12/2024   -   Phòng thi 503  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204602788 Nguyễn Thị Thọ KOR 309 A K28NHB

2 28206700753 Võ Thị Kim Thoa KOR 309 A K28NHB

3 26203823475 Hà Thị Thương KOR 309 A K26NHB

4 28206754637 Nguyễn Thị Hồng Thúy KOR 309 A K28NHB

5 28206750745 Trần Thị Thanh Trà KOR 309 A K28NHB

6 28206703782 Lưu Thị Trang KOR 309 A K28NHB

7 28206725679 Trần Thị Thùy Trang KOR 309 A K28NHB

8 27203840829 Mai Tú Trinh KOR 309 A K27NHB

9 28204600267 Nguyễn Phương Trinh KOR 309 A K28NHB

10 28206754500 Nguyễn Thị Tuyên KOR 309 A K28NHB

11 28205102875 Trần Thảo Vân KOR 309 A K28NHB

12 28206703436 Bùi Thị Thảo Vi KOR 309 A K28NHB

13 28206541123 Lê Thị Vy KOR 309 A K28NHT

14 28206700382 Trần Hoàng Gia Vy KOR 309 A K28NHB

15 28206752620 Nguyễn Ngọc Tường Vy KOR 309 A K28NHB

16 28206702994 Nguyễn Thị Ngọc Yến KOR 309 A K28NHB

17 28206731865 Tôn Nữ Trâm Anh KOR 309 C K28NHB
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MÔN THI : KOR 309 (A-C-K) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 29/12/2024   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28206726875 Nguyễn Thị Ánh Diệu KOR 309 C K28NHB

2 28206754357 Thái Nguyễn Thùy Dung KOR 309 C K28NHB

3 28206700511 H-loai Ênuôl KOR 309 C K28DHD

4 28206702611 Bùi Hậu Giang KOR 309 C K28NHB

5 28206740964 Võ Châu Giang KOR 309 C K28NHB

6 27207101038 Vương Thị Thu Hà KOR 309 C K28NHB

7 28215130347 Nguyễn Hữu Hải KOR 309 C K28NHB

8 28206752238 Võ Thị Mỹ Hạnh KOR 309 C K28NHB

9 28206701006 Đỗ Thị Hiền KOR 309 C K28NHB

10 28206748785 Lê Thị Kim Hiền KOR 309 C K28NHB

11 28206724477 Lê Huỳnh Hoa KOR 309 C K28NHB

12 28206551238 Nguyễn Thị Hoàng KOR 309 C K28NHB

13 28206704844 Lê Thị Ngọc Huyền KOR 309 C K28NHB

14 28206700481 Phan Trà Hoa Lê KOR 309 C K28NHB

15 28206752534 Nguyễn Thị Ngọc Lê KOR 309 C K28NHB

16 28206754472 Nguyễn Thị Thùy Linh KOR 309 C K28NHB

17 28206701752 Đinh Thị Xuân Mai KOR 309 C K28NHB
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MÔN THI : KOR 309 (A-C-K) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 29/12/2024   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204603309 Lê Thu Na KOR 309 C K28NHT

2 28205203006 Ksor Nguyễn Bảo Ngọc KOR 309 C K28NHB

3 28204603623 Phan Thị Thanh Như KOR 309 C K28NHB

4 28208028058 Nguyễn Ngọc Phương Như KOR 309 C K28NHB

5 28206739433 Nguyễn Thị Nhung KOR 309 C K28NHB

6 28204302891 Lê Trần Hà Phương KOR 309 C K28NHB

7 28206506937 Nguyễn Thị Thảo Quyên KOR 309 C K28NHB

8 28206701310 Cao Thị Như Quỳnh KOR 309 C K28DHD

9 28206502854 Phan Thị Tuyết Sương KOR 309 C K28NHB

10 28204136446 Nguyễn Nhân Tâm KOR 309 C K28NHB

11 28206548971 Văn Thị Thanh Tâm KOR 309 C K28NHB

12 28206722997 Trần Thị Minh Tâm KOR 309 C K28NHB

13 28206749615 Nguyễn Thị Thu Thanh KOR 309 C K28NHB

14 28206725226 Lê Thị Thanh Thảo KOR 309 C K28NHB

15 28206748405 Nguyễn Hà Thanh Thảo KOR 309 C K28NHD

16 28206750669 Hoàng Thị Thảo KOR 309 C K28NHB

17 28204940006 Nguyễn Anh Thi KOR 309 C K28NHB

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



6/7

MÔN THI : KOR 309 (A-C-K) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 29/12/2024   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28206704498 Lê Thị Phương Thư KOR 309 C K28NHB

2 28206705624 Nguyễn Trần Anh Thư KOR 309 C K28NHB

3 26203824795 Trần Thị Mai Thương KOR 309 C K26NHB

4 28206726573 Đào Ngọc Thùy KOR 309 C K28NHB

5 28204401811 Nguyễn Thị Thùy Trâm KOR 309 C K28NHB

6 28206705762 Đỗ Thị Trâm KOR 309 C K28NHB

7 28206752617 Trần Ngọc Trâm KOR 309 C K28NHB

8 28206703306 Nguyễn Thị  Huyền Trang KOR 309 C K28NHB

9 28206752644 Phan Thị Nhật Trang KOR 309 C K28NHB

10 28208101109 Huỳnh Thị Thùy Trang KOR 309 C K28NHB

11 28206703639 Nguyễn Ngọc Trinh KOR 309 C K28NHB

12 28206746067 Nguyễn Thị Thanh Trúc KOR 309 C K28NHB

13 28206752710 Nguyễn Phạm Nhật Vi KOR 309 C K28NHB

14 28206702092 Nguyễn Ái Viên KOR 309 C K28NHT

15 28206546387 Phạm Ngọc Yến KOR 309 C K28NHB

16 27203842084 Phan Thị Mỹ Duyên KOR 309 K K27NHB

17 28204754501 Nguyễn Thị Hiền KOR 309 K K28DHD
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MÔN THI : KOR 309 (A-C-K) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nói 3 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 29/12/2024   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28206704108 Đặng Thị Hiền KOR 309 K K28DHD

2 28216704895 Trần Quang Hoan KOR 309 K K28DHD

3 27203841617 Nguyễn Thị Trúc Ly KOR 309 K K27NHB

4 28206704044 Trần Thảo Ly KOR 309 K K28NHD

5 28206700489 Nguyễn Thị Trà My KOR 309 K K28NHB

6 28206701247 Phạm Nguyễn Thảo My KOR 309 K K28NHB

7 28206504158 Nguyễn Thị Thanh Ngân KOR 309 K K28NHB

8 28208231386 Dương Lý Trúc Quỳnh KOR 309 K K28NHB

9 28206706540 Lê Thị Minh Tâm KOR 309 K K28NHB

10 28206751109 Hồ Thị Xuân Thanh KOR 309 K K28NHT

11 28206701678 Hoàng Thị Thanh Thảo KOR 309 K K28NHB

12 28209100861 Hồ Thị Thu Thảo KOR 309 K K28NHB

13 28206705908 Nguyễn Thị Minh Thu KOR 309 K K28NHB

14 28206736044 Nguyễn Thị Thanh Tuyền KOR 309 K K28NHB

15 28206703531 Trần Tú Uyên KOR 309 K K28NHB

16 28208103136 Ngô Thị Như Ý KOR 309 K K28DHD
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